
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN HỌC VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM 
(kèm theo Quyết định số            /QĐ-ĐT ngày        /5/2018) 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 
Đạt trình độ theo khung 

tham chiếu chung 
Châu Âu/IELTS 

Học phần 
Điểm được 
công nhận Thời gian 

Điểm số Điểm chữ 

1  12020273 Đặng Văn Nguyên 15/08/1993 QH-2012-I/CQ-V 
Chứng chỉ B1 do 

Trường ĐH Hà Nội cấp 
(thi ngày 28/01/2018) 

Tiếng Anh B1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

2  14020155 Hoàng Thanh Hằng 27/05/1996 QH-2014-I/CQ-C-B 
TOEIC 630 

(thi ngày 28/12/2017) 
Tiếng Anh B1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

3  14020217 Nguyễn Văn Hùng 09/02/1996 QH-2014-I/CQ-C-B 
4.5 

(thi ngày 20/01/2018) 
Tiếng Anh B1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

4  14020623 Phạm Đức Dũng 02/03/1996 QH-2014-I/CQ-C-C 
5.0 

(thi ngày 17/03/2018) 
Tiếng Anh B1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

5  14020269 Ngô Gia Lộc 22/05/1996 QH-2014-I/CQ-C-C 
4.0 

(thi ngày 23/09/2017) 
Tiếng Anh B1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

6  14020308 Đào Thị Mơ 10/12/1996 QH-2014-I/CQ-C-C 
4.5 

(thi ngày 17/03/2018) 
Tiếng Anh B1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

7  14020608 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/06/1996 QH-2014-I/CQ-C-C 
TOEIC 540 

(thi ngày 11/01/2018) 
Tiếng Anh B1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

8  14020066 Hà Hồng Duyên 07/11/1996 QH-2014-I/CQ-C-CLC 
TOEIC 715 

(thi ngày 29/11/2017) 
Tiếng Anh B2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

9  14020084 Trần Đình Dương 23/08/1996 QH-2014-I/CQ-C-CLC 
TOEIC 780 

(thi ngày 05/01/2018) 
Tiếng Anh B2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

10  14020424 Vũ Tiến Thành 14/10/1996 QH-2014-I/CQ-C-CLC 
TOEIC 615 

(thi ngày 22/03/2018) 
Tiếng Anh B2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

11  14020613 Phan Thị Hà Trang 19/06/1996 QH-2014-I/CQ-C-CLC 
TOEIC 620 

(thi ngày 12/02/2018) 
Tiếng Anh B2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

12  14020513 Lý Văn Tuấn 06/10/1996 QH-2014-I/CQ-C-CLC 
TOEIC 650 

(thi ngày 31/03/2018) 
Tiếng Anh B2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

13  14020568 Lê Thị Xuân 03/10/1995 QH-2014-I/CQ-C-CLC 
TOEIC 610 

(thi ngày 13/03/2018) 
Tiếng Anh B2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

14  14020019 Nguyễn Hải Bằng 01/09/1996 QH-2014-I/CQ-H 
5.0 

(thi ngày 25/11/2017) 
Tiếng Anh A2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh B1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 
Đạt trình độ theo khung 

tham chiếu chung 
Châu Âu/IELTS 

Học phần 
Điểm được 
công nhận Thời gian 

Điểm số Điểm chữ 

15  14020078 Trương Tiến Dũng 09/08/1996 QH-2014-I/CQ-H 
4.0 

(thi ngày 25/11/2017) 
Tiếng Anh A2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh B1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

16  14020711 Cù Đức Hưng 04/02/1996 QH-2014-I/CQ-H 
4.0 

(thi ngày 20/01/2018) 
Tiếng Anh B1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

17  14020293 Nguyễn Đức Mạnh 27/08/1996 QH-2014-I/CQ-H 
4.5 

(thi ngày 23/09/2017) 
Tiếng Anh B1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

18  14020297 Trịnh Đức Mạnh 28/02/1996 QH-2014-I/CQ-H 
4.5 

(thi ngày 23/09/2017) 
Tiếng Anh B1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

19  14020359 Nguyễn Văn Phương 16/10/1995 QH-2014-I/CQ-H 
4.0 

(thi ngày 23/09/2017) 
Tiếng Anh B1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

20  14020508 Dương Văn Tuấn 03/12/1996 QH-2014-I/CQ-H 
4.0 

(thi ngày 25/11/2017) 
Tiếng Anh A2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh B1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

21  14020719 Nguyễn Thị Huyền Trang 27/091996 QH-2014-I/CQ-H 
4.0 

(thi ngày 17/03/2018) 
Tiếng Anh A2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh B1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

22  14020046 Trần Văn Công 31/10/1995 QH-2014-I/CQ-M 
4.0 

(thi ngày 17/03/2018) 
Tiếng Anh B1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

23  14020385 Hoàng Anh Sang 20/12/1996 QH-2014-I/CQ-M 
4.0 

(thi ngày 25/11/2017) 
Tiếng Anh B1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

24  14020813 Phan Thanh Vũ 09/01/1995 QH-2014-I/CQ-M 
4.0 

(thi ngày 25/11/2017) 
Tiếng Anh B1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

25  14020224 Nguyễn Khánh Hưng 25/07/1996 QH-2014-I/CQ-N 
4.5 

(thi ngày 17/03/2018) 
Tiếng Anh B1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

26  14020270 Vũ Xuân Lộc 24/09/1996 QH-2014-I/CQ-N 
4.5 

(thi ngày 20/01/2018) 
Tiếng Anh B1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

27  14020489 Hoàng Văn Trung 18/07/1996 QH-2014-I/CQ-V 
4.0 

(thi ngày 17/03/2018) 
Tiếng Anh B1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

28  15022830 Phạm Thị Hồng Hạnh 02/07/1997 QH-2015-I/CQ-C-B 
5.5 

(thi ngày 23/9/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

29  15021440 Ngô Hải Yến 12/09/1997 QH-2015-I/CQ-C-CLC 
6.0 

(thi ngày 30/12/2016) 
Tiếng Anh cơ sở 4 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

30  15022812 Nguyễn Thị Hoài 08/12/1997 QH-2015-I/CQ-Đ-B 
5.5 

(thi ngày 23/09/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

31  15022152 Vũ Thị Hường 08/06/1997 QH-2015-I/CQ-H 
4.5 

(thi ngày 23/09/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 
Đạt trình độ theo khung 

tham chiếu chung 
Châu Âu/IELTS 

Học phần 
Điểm được 
công nhận Thời gian 

Điểm số Điểm chữ 

32  15022232 Nguyễn Thị Thảo 02/05/1997 QH-2015-I/CQ-H 
4.0 

(thi ngày 23/09/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

33  15021659 Lê Xuân Trường 02/01/1997 QH-2015-I/CQ-H 
4.5 

(thi ngày 23/09/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

34  15021951 Lưu Quỳnh Trang 17/09/1997 QH-2015-I/CQ-N 
4.5 

(thi ngày 29/07/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

35  15022028 Cao Mai Hương 19/12/1997 QH-2015-I/CQ-T 
5.0 

(thi ngày 27/05/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

36  16020242 Dương Quang Khải 16/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 
TOEIC 820 

(thi ngày 08/01/2018) 

Tiếng Anh cơ sở 2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 4 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

37  16021377 Đỗ Quang Hải 19/09/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C 
6.5 

(thi ngày 23/09/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

38  16020933 Nguyễn Trọng Hà 15/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-B 
4.0 

(thi ngày 23/09/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

39  16020966 Lê Thị Thanh Hoa 01/06/1997 QH-2016-I/CQ-C-B 
4.5 

(thi ngày 23/09/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

40  16021175 Lê Thị Thúy 20/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-B 
4.0 

(thi ngày 23/09/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

41  16020853 Vũ Ngọc Chi 29/01/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 
6.0 

(thi ngày 23/09/2017) 

Tiếng Anh cơ sở 2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 4 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

42  16021218 Trần Quang Tuấn 30/07/1998 QH-2016-I/CQ-C-CLC 
7.0 

(thi ngày 29/07/2017) 

Tiếng Anh cơ sở 2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 4 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

43  16022253 Nguyễn Thị Vân Anh 15/03/1998 QH-2016-I/CQ-M 
4.0 

(thi ngày 25/11/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

44  16021861 Đặng Mỹ Duyên 18/12/1998 QH-2016-I/CQ-N 
5.5 

(thi ngày 29/07/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

45  16021617 Nguyễn Thị Thúy Nga 10/01/1998 QH-2016-I/CQ-N 
6.0 

(thi ngày 29/07/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

46  16021622 Tăng Thị Nhung 28/04/1998 QH-2016-I/CQ-N 
4.0 

(thi ngày 25/11/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 
Đạt trình độ theo khung 

tham chiếu chung 
Châu Âu/IELTS 

Học phần 
Điểm được 
công nhận Thời gian 

Điểm số Điểm chữ 

47  16021798 Đỗ Thành Huy 10/11/1998 QH-2016-I/CQ-T 
IELTS 5.5 

(thi ngày 15/07/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

48  17021206 Nguyễn Phương Anh 19/09/1998 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC2 
8.5 

(thi ngày 25/11/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 4 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

49  17021207 Nguyễn Tuấn Anh 27/12/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC2 
6.0 

(thi ngày 17/03/2018) 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 4 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

50  17021222 Nguyễn Tuấn Duy 31/07/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC2 
6.5 

(thi ngày 17/03/2018) 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 4 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

51  17021242 Phạm Tuấn Hiệp 23/11/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC2 
6.5 

(thi ngày 17/03/2018) 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 4 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

52  17021244 Hoàng Văn Hiếu 04/09/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC2 
6.5 

(thi ngày 25/11/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 4 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

53  17021287 Vũ Nhật Linh 03/01/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC2 
IELTS 6.5 

(thi ngày 05/11/2016) 

Tiếng Anh cơ sở 1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 4 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

54  17021352 Lê Thanh Tùng 09/06/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC2 
TOEIC 610 

(thi ngày 22/12/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 4 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

55  17021305 Nguyễn Thành Nam 04/04/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC3 
6.5 

(thi ngày 25/11/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 4 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

56  17021312 Phạm Đắc Ngọc Nhật 21/11/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC3 
TOEIC 805 

(thi ngày 26/02/2018) 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 4 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

57  17021357 Trần Quang Vinh 11/05/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC3 
7.5 

(thi ngày 25/11/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 4 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

58  17020528 Bùi Đức Minh 19/12/1999 QH-2017-I/CQ-Đ-A-CLC 
6.5 

(thi ngày 17/03/2018) 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 4 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

59  17021200 Trần Phương Nam 27/08/1999 QH-2017-I/CQ-IE1 
6.0 

(thi ngày 17/03/2018) 
Tiếng Anh cơ sở 2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

60  17020035 Nguyễn Nhật Minh 06/09/1999 QH-2017-I/CQ-IE6 
6.0 

(thi ngày 25/11/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

61  17020020 Vũ Thị Thiên Anh 31/03/1999 QH-2017-I/CQ-IE7 
6.5 

(thi ngày 25/11/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

62  17020025 Phạm Ngọc Hiếu 21/01/1999 QH-2017-I/CQ-IE7 
7.5 

(thi ngày 25/11/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 
Đạt trình độ theo khung 

tham chiếu chung 
Châu Âu/IELTS 

Học phần 
Điểm được 
công nhận Thời gian 

Điểm số Điểm chữ 

63  17020012 Nguyễn Đinh Quang Minh 15/01/1999 QH-2017-I/CQ-IE7 
IELTS 7.5 

(thi ngày 30/09/2017) 

Tiếng Anh cơ sở 1 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

64  17020247 Mai Thanh Chương 27/03/1999 QH-2017-I/CQ-ME3 
4.5 

(thi ngày 25/11/2017) 
Tiếng Anh cơ sở 2 10 A+ HKII năm học 2017-2018 
Tiếng Anh cơ sở 3 10 A+ HKII năm học 2017-2018 

Ấn định danh sách có 64 sinh viên./. 


